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1 91205226 Nguyễn Thị Thiên Hương 10/09/1991 Nữ Bắc Giang K03SN-01 2017

2 51122156 Nguyễn Huy Hoàng 01/11/1988 Nam Bắc Giang K03SN-02 2018

3 51122168 Trần Văn Sơn 29/07/1997 Nam Bắc Giang K03SN-03 2019

4 91203416 Vy Thị Lanh 26/10/1999 Nữ Bắc Kạn K03SN-04 1894

5 50506808 Nguyễn Văn Nam 15/10/2002 Nam Bắc Ninh K03SN-05 2020

6 50506898 Trần Văn Long 04/11/2004 Nam Bắc Ninh K03SN-06 2021

7 51112060 Mai Thị Hương 15/10/1997 Nữ Đồng Nai K03SN-07 654

8 50502912 Phan Văn Hiệp 28/09/2002 Nam Hà Nam K03SN-08 2022

9 90201823 Trần Văn Thắng 29/07/1984 Nam Hà Tĩnh K03SN-09 2023

10 91220219 Phan Thị Thảo 25/06/2000 Nữ Hà Tĩnh K03SN-10 2024

11 91220561 Đặng Thị Thanh Hương 16/02/2003 Nữ Hà Tĩnh K03SN-11 2025

12 51109031 Đoàn Nhật Huy 10/06/2001 Nam Hà Tĩnh K03SN-12 2026

13 50544666 Đặng Trọng Trường 26/12/1992 Nam Hà Tĩnh K03SN-13 2027

14 50544962 Quách Trọng Dũng 06/04/1996 Nam Hà Tĩnh K03SN-14 2028

15 50545006 Đặng Văn Cường 07/06/1995 Nam Hà Tĩnh K03SN-15 2029

16 50545072 Mai Văn Bình 01/12/1990 Nam Hà Tĩnh K03SN-16 2030

17 50502141 Phạm Văn Thịnh 11/10/1999 Nam Hải Dương K03SN-17 2031

18 50502143 Vũ Duy Huy 27/12/2002 Nam Hải Dương K03SN-18 2032

19 50502144  Đoàn Quang Toản 07/07/2001 Nam Hải Dương K03SN-19 2033

20 50502192 Hồ Quang Huy 07/11/2001 Nam Hải Dương K03SN-20 2034

21 91207302 Nguyễn Thị Minh Tú 31/10/1997 Nữ Hòa Bình K03SN-21 1359

22 51101208 Hoàng Thị Thu Phương 25/03/1995 Nữ Hưng Yên K03SN-22 39

23 50502637 Bùi Đức Tín 04/08/1994 Nam Hưng Yên K03SN-23 2035

24 91203518 Lê Nguyễn Diễm My 22/12/1999 Nữ Lạng Sơn K03SN-24 2036

25 50508556 Nguyễn Xuân Thịnh 21/11/2003 Nam Nam Định K03SN-25 2037

26 50727315 Trần Đức Hoan 01/01/1990 Nam Nghệ An K03SN-26 237

27 50727330 Nguyễn Công Hệ 20/12/1993 Nam Nghệ An K03SN-27 1484

28 91214139 Nguyễn Thị Thu 02/11/1997 Nữ Nghệ An K03SN-28 1492

29 91214209 Lê Thị Hương 18/01/1994 Nữ Nghệ An K03SN-29 1494

30 91214438 Chu Thị Thanh 15/10/1991 Nữ Nghệ An K03SN-30 2038

31 91215134 Nguyễn Thị Huyền 10/12/1998 Nữ Nghệ An K03SN-31 1498

32 91215178 Nguyễn Thị Tú Lan 08/04/2000 Nữ Nghệ An K03SN-32 2039

33 91215924 Nguyễn Thị Khánh Ly 07/11/2000 Nữ Nghệ An K03SN-33 247

34 51106814 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 03/05/1997 Nữ Nghệ An K03SN-34 1506

35 51107686 Nguyễn Thị Minh Phượng 24/09/2001 Nữ Nghệ An K03SN-35 250

36 51107769 Phan Thị Thìn 03/01/2000 Nữ Nghệ An K03SN-36 1510

37 51107884 Lê Văn Đức 11/12/2000 Nam Nghệ An K03SN-37 2040

38 90901306 Vũ Hồ Minh Quân 22/10/2003 Nam Nghệ An K03SN-38 1530

39 50514018 Nguyễn Đình Ngọc 15/05/1993 Nam Nghệ An K03SN-39 2041

40 50514730 Nguyễn Văn Điền 16/01/1991 Nam Nghệ An K03SN-40 2042

41 50515240 Trần Xuân Nam 03/06/2003 Nam Nghệ An K03SN-41 1594

42 50515290 Hoàng Đình Quyền 17/03/2004 Nam Nghệ An K03SN-42 2043

43 50515308 Dư Thế Mạnh 05/02/1998 Nam Nghệ An K03SN-43 2044

44 50515467 Lê Văn Phúc 02/03/1994 Nam Nghệ An K03SN-44 1609

45 50515783 Phan Văn Cư 15/08/2001 Nam Nghệ An K03SN-45 2045

46 50516500 VÕ VĂN TRỌNG 06/12/1997 Nam Nghệ An K03SN-46 1690

47 50543257 Hồ Văn Phong 15/06/1997 Nam Nghệ An K03SN-47 2046

48 50543418 Nguyễn Văn Huy 20/12/1996 Nam Nghệ An K03SN-48 2047

49 50509487 Đỗ Ngọc Quyền 26/11/2004 Nam Ninh Bình K03SN-49 2048
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50 50509711 Trần Hồng Quân 26/01/1994 Nam Ninh Bình K03SN-50 2049

51 50509745 Trần Đức Trường 19/12/2004 Nam Ninh Bình K03SN-51 2050

52 50540905 Nguyễn Minh Phương 13/12/2000 Nam Ninh Bình K03SN-52 2051

53 50504655 Đỗ Quốc Dũng 12/02/1997 Nam Phú Thọ K03SN-53 2052

54 50519469 Lê Xuân Diệu 09/12/2004 Nam Quảng Bình K03SN-54 461

55 50546709 Nguyễn Văn Chiến 07/03/1999 Nam Quảng Bình K03SN-55 2053

56 91226039 Nguyễn Thị Thu Thi 02/10/1996 Nữ Quảng Nam K03SN-56 2054

57 91226062 Nguyễn T. Thùy Dương 27/04/2003 Nữ Quảng Nam K03SN-57 2055

58 50547749 Lê Văn Thân 20/06/1992 Nam Quảng Trị K03SN-58 2056

59 51104111 Phạm Thị Thúy Hường 15/02/2003 Nữ Thái Bình K03SN-59 2057

60 50508749 Trình Văn Quỳnh 25/08/1990 Nam Thái Bình K03SN-60 2058

61 50508862 Nguyễn Viết Mạnh 19/09/1995 Nam Thái Bình K03SN-61 2059

62 50504321 Phùng Vương Hải 27/02/2000 Nam Thái Nguyên K03SN-62 2060

63 91210569 Lê Thị Quyên 28/08/2002 Nữ Thanh Hóa K03SN-63 2061

64 91210728 Bùi Thị Trang 03/06/2000 Nữ Thanh Hóa K03SN-64 2062

65 91211807 Trịnh Thị Ngân 29/04/1996 Nữ Thanh Hóa K03SN-65 2063

66 91211812 Nguyễn Thị Phượng 21/05/1988 Nữ Thanh Hóa K03SN-66 1786

67 51120696 Lò Văn Chấp 27/10/1998 Nam Thanh Hóa K03SN-67 2064

68 51120938 Vi Thị Thều 29/11/1998 Nữ Thanh Hóa K03SN-68 2065

69 50510047 Trịnh Minh Khánh 14/10/2004 Nam Thanh Hóa K03SN-69 2066

70 50510057 Nguyễn Văn Huy 24/04/2000 Nam Thanh Hóa K03SN-70 2067

71 50510769 Nguyễn Tuấn Anh 18/03/2004 Nam Thanh Hóa K03SN-71 2068

72 50510836 Phạm Thanh Hiếu 05/06/1996 Nam Thanh Hóa K03SN-72 2069

73 50511607 Đặng Đình Đạt 03/01/2003 Nam Thanh Hóa K03SN-73 2070

74 50513716 Phạm Văn Hoàng 21/03/1993 Nam Thanh Hóa K03SN-74 2071

75 50513768 Lê Tiến Đạt 16/01/1994 Nam Thanh Hóa K03SN-75 1840

76 50513955 Tô Tiến Hai 08/04/1993 Nam Thanh Hóa K03SN-76 2072

77 50517601 Dư Công Hà 10/08/1997 Nam Thanh Hóa K03SN-77 2073

78 50517614 Nguyễn Tùng Lâm 19/09/2004 Nam Thanh Hóa K03SN-78 2074

79 50533051 Lê Phúc Cường 22/05/1993 Nam Thanh Hóa K03SN-79 2075

80 50533114 Lê Viết Nguyên 06/03/1993 Nam Thanh Hóa K03SN-80 2076

81 50533278 Lò Thị Lược 03/07/1998 Nữ Thanh Hóa K03SN-81 2077

82 50541942 Nguyễn Văn Kiều 24/10/1995 Nam Thanh Hóa K03SN-82 2078

83 50541976 Vũ Bá Linh 12/06/2000 Nam Thanh Hóa K03SN-83 2079

84 50542050 Hoàng Văn Cường 10/07/1990 Nam Thanh Hóa K03SN-84 2080

85 50542089 Phạm Văn Oai 10/04/1993 Nam Thanh Hóa K03SN-85 2081

86 50503911 Lâm Quý Tuyên 27/07/1995 Nam Tuyên Quang K03SN-86 1433

87 50503929 Trần Mạnh Hương 01/01/1996 Nam Tuyên Quang K03SN-87 2082


